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AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG TẠI TRƯỜNG
	SV suy luận được quy trình tạo môi trường làm việc an toàn.
	1. Khảo sát hiện trạng đang xây dựng của trường Viễn Đông (dùng máy ảnh, đtdđ chụp hình) . Cẩn thận khi chụp ảnh phải bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
2. Xác định các vùng nguy hiểm (không gian có chứa yếu tố gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người lao động và những người khác).

3. Xác định các biện pháp xử lý các vùng nguy hiểm (các biện pháp về kỹ thuật, biện pháp về quản lý…) sao cho có thể thu hẹp, cách li hay vô hiệu hóa được vùng nguy hiểm.

4. Xác định các trang thiết bị cần dùng để thực hiện các biện pháp trên.
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NGUYÊN TẮC 5S
	SV trình bày được khái niệm về từng mục trong nguyên tắc 5S, nhận thức được hiệu quả của việc thực hiện nguyên tắc 5S trong lao động sản xuất. 
	1. Tìm hiểu về nguyên tắc 5S của người Nhật. Phân tích rõ từng mục trong nguyên tắc 5S. Lưu ý: từ “Sạch sẽ” nên hiểu theo nghĩa rộng theo vệ sinh lao động là “sạch” không chỉ là bụi mà còn là ánh sáng, không khí, độ ẩm, điều kiện vi khí hậu, thông gió, phóng xạ,… môi trường giao tiếp, tâm lý… 

2. Tìm những hình ảnh từ internet về những hướng dẫn thực hiện nguyên tắc 5S và thành công, hiệu quả đạt được từ các xưởng thực tế.
	1

	03

VỆ SINH LAO ĐỘNG
	SV trình bày được những công việc để thực hiện công tác vệ sinh lao động.
	1. Tìm hiểu về những nội dung cần thực hiện trong công tác vệ sinh lao động (gần giống như Kỹ thuật An toàn).
2. Trình bày sơ nét về một số yếu tố bất lợi tác động đến cơ thể người lao động dẫn đến bệnh nghề nghiệp đặc thù ngành cơ khí.  Ví dụ việc thông gió, chiếu sáng ở xưởng cơ khí ảnh hưởng như thế nào đến người thợ.

3. Suy luận và kiến nghị thực hiện những biện pháp kỹ thuật vệ sinh, biện pháp quản lý … để khắc phục các yếu tố bất lợi trên. Xác định các trang thiết bị cần dùng để thực hiện các biện pháp trên.
4. Chú ý, đây là đề tài khó, cần nghiên cứu kỹ tài liệu ở chương 1 (trang 13,14) và toàn bộ chương 3 tài liệu đính kèm.
	1

	04

TƯ THẾ LAO ĐỘNG
	SV trình bày được các tư thế lao động hợp lý để phòng tránh các bệnh nghề nghiệp do sai tư thế.
	1. Tìm hiểu từ internet (google và youtube) những quy định về tư thế làm việc của người lao động, đặc biệt là khi khuân vác các vật nặng. VD: tìm kiếm từ “nâng vác tải” trong youtube và dowload các phim về ổ cứng.

2. Trình chiếu các hình ảnh, video clip hướng dẫn người lao động thực hiện những hoạt động cơ thể đúng để tránh những chấn thương hoặc gây bệnh về cột sống.
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BỆNH NGHỀ NGHIỆP
	SV trình bày được những bệnh nghề nghiệp có thể phát sinh từ ngành cơ khí.
	1. Tìm hiểu những yếu tố bất lợi trong điều kiện làm việc chuyên biệt của ngành cơ khí (lớp ô tô về bản chất là ngành cơ khí sửa chữa). Từ những yếu tố này có thể phát sinh các bệnh nghề nghiệp gì. VD thoát vị đĩa đệm, cận thị, bụi phổi…
2. Trình bày sơ nét về từng bệnh, cách phòng ngừa, kiểm tra thường xuyên, cách điều trị bệnh.

3. Tập trung trình bày chi tiết vào một hoặc hai bệnh thường mắc phải của chuyên ngành. VD thoát vị dĩa đệm hay thoái hóa cột sống.
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AN TOÀN CƠ KHÍ
	SV trình bày được những nguy cơ dẫn đến tai nạn trong ngành cơ khí, các biện pháp an toàn chung đặt ra cho ngành.
	1. Trình bày những nguy cơ gây tai nạn lao động từ các thiết bị cơ khí.
2. Trình bày các biện pháp kỹ thuật và tổ chức chung.

(phần đầu chương 7)
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AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI SỬ DỤNG MÁY MÀI CẦM TAY
	SV trình bày được những qui định khi sử dụng máy mài cầm tay.
	1. Trình bày những nguy cơ khi sử dụng máy mài, cắt cầm tay (gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp).

2. Trình bày những qui định an toàn khi sử dụng máy mài cầm tay và các dụng cụ cầm tay chạy bằng điện (DCĐCT) nói chung.
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AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI HÀN CẮT
	SV trình bày được những qui định khi sử dụng máy hàn.
	3. Trình bày những nguy cơ khi sử dụng máy hàn bằng điện, bằng khí (gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp).
4. Trình bày những qui định an toàn khi sử dụng máy hàn cắt bằng điện và bằng khí.

5. https://www.youtube.com/watch?v=VfRQxxxLJuo&list=PLCxN11d834GXK1EcL81-oANGH8kpH08-J&index=8
6. https://www.youtube.com/watch?v=MVrI2kuRKdA&index=6&list=PLCxN11d834GXK1EcL81-oANGH8kpH08-J
7. https://www.youtube.com/watch?v=uOwuL0AG3lo&list=PLCxN11d834GXK1EcL81-oANGH8kpH08-J&index=7
8. 
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KỸ THUẬT SƠ CỨU CƠ BẢN CPR
	SV trình bày được kỹ thuật CPR.
	1. Tham khảo các tài liệu về CPR (Cardiopulmonary resuscitation) từ internet. Chú ý, các tài liệu mới đã điều chỉnh thứ tự cấp cứu: CAB chứ không phải là ABC.

2. Trình bày những nguyên tắc cơ bản trước, trong lúc và sau sơ cứu (thứ tự CCC).
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SƠ CỨU NGƯỜI GẶP TAI NẠN CHẤN THƯƠNG
	SV trình bày được các nguyên tắc và kỹ thuật trong sơ cấp cứu người lao động gặp tai nạn chấn thương.
	1. Tham khảo các tài liệu về y tế và quân sự để tìm hiểu và trình bày lại xử trí khi người lao động gặp tai nạn lao động dạng chấn thương ứng với từng vị trí khác nhau.
2. Có thể hướng dẫn thực hành cách di chuyển nạn nhân, cách băng bó, nẹp.  (Thời gian thực hiện được phép 1h)

3. http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=349
4. 
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KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY KHOAN, MÁY PHAY
	SV trình bày được những qui định khi sử dụng máy khoan bàn, máy phay.
	1. Nghiên cứu và báo cáo lại các trường hợp tai nạn có thể xảy ra với máy khoan bàn, máy phay.
2. Trình bày những qui định an tòan khi sử dụng các thiết bị trên.
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KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY TIỆN, MÁY MÀI 2 ĐÁ
	SV trình bày được những qui định khi sử dụng máy tiện, máy mài 2 đá.
	1. Nghiên cứu và báo cáo lại các trường hợp tai nạn có thể xảy ra với máy tiện, máy mài hai đá.

2. Trình bày những qui định an tòan khi sử dụng các thiết bị trên.
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KỸ THUẬT AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI CÁC THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC
	SV trình bày được những qui định khi sử dụng các thiết bị chịu áp lực.
	1. Nghiên cứu và báo cáo lại các trường hợp tai nạn có thể xảy ra với các thiết bị chịu áp lực khác nhau.

2. Trình bày những qui định an tòan khi sử dụng các thiết bị trên.
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KỸ THUẬT AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI CÁC THIẾT BỊ NÂNG HẠ
	SV trình bày được những qui định khi sử dụng các thiết bị nâng hạ.
	3. Nghiên cứu và báo cáo lại các trường hợp tai nạn có thể xảy ra với các thiết bị nâng hạ.

4. Trình bày những qui định an tòan khi sử dụng các thiết bị trên.

https://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/english/cases/sacl/saigai02e/saigai02e.htm
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PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP TAI NẠN ĐIỆN
	SV trình bày được những tại nạn có thể xảy ra đối với người vận hành, sử dụng hệ thống mạng điện đơn giản và 3 pha. 
	5. SV nghiên cứu, báo cáo vắn tắt chương 5 về những tai nạn có thể xảy ra đối với người sử dụng các thiết bị điện: chạm trực tiếp mạng 1 pha, chạm trực tiếp mạng 3 pha, chạm vỏ bị rò điện,  bước vào vùng đất có điện áp (điện áp bước), phóng điện, phỏng, cháy nổ, tai nạn từ tĩnh điện.
	4

	16 

CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC NHẰM PHÒNG NGỪA TAI NẠN ĐIỆN.


	+ SV trình bày được các biện pháp kỹ thuật:

- Nối đất.

- Nối trung tính.

- Dùng thiết bị chống rò điện.

- Sử dụng các thiết bị khác.

+ Trình bày được các nguyên tắc về tổ chức để bảo đảm an toàn điện.
	1. SV nghiên cứu, báo cáo vắn tắt chương 5 về những biện pháp kỹ thuật an toàn điện (nối đất, nối trung tính, thiết bị chống rò điện, …) và một số biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn điện.

https://www.youtube.com/watch?v=WNot2owIv8c&list=PLCxN11d834GXK1EcL81-oANGH8kpH08-J&index=4
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KỸ THUẬT AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
	+ SV trình bày được những qui định trong việc sử dụng thang đơn, thang dịch chuyển, thang máy, thang dây, giàn giáo, cách sử dụng dây bảo hộ khi làm việc trên cao. 
+ Trình bày cách xử trí khi gặp tai nạn té ngã từ trên cao.
	1. Nghiên cứu các qui định sử dụng thang đơn (cách lắp đặt thang, cách di chuyển, đứng trên thang, cách nối thang, thang nhôm rút, thang tựa, thang chữ A…), thang dịch chuyển (loại có khung thang, loại có xe nâng…), thang máy (loại dùng trong công trường xây dựng), thang dây (loại hạ từ trên cao xuống cho thợ lau cửa sổ), giàn giáo, cách sử dụng dây bảo hộ khi làm việc trên cao (cách móc cáp, cách di chuyển khi được lắp dây bảo hộ vào cáp), lưới bảo hiểm.
2. Nên sử dụng nhiều hình ảnh, phim. Không nên dùng chữ nhiều.

3. Từ khóa tìm kiếm trên google và youtube: cách sử dụng thang leo, thang nhôm rút, how to use ladder, stepladder, huấn luyện khi làm việc trên cao, lưới bảo hiểm, lift construction safe, Scissor Lifts 
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AN TOÀN HÓA CHẤT
	SV trình bày được mối nguy cơ từ hóa chất sử dụng trong quá trình lao động và biện pháp phòng ngừa nhiễm độc.
	1. Xác định các nguy cơ phát sinh từ các hóa chất dẫn đến tai nạn nhiễm độc hoặc bệnh nghề nghiệp.
2. Xác định các qui định dấu hiệu cảnh báo từng loại hóa chất nguy hiểm.

3. Xác định các biện pháp phòng ngừa nhiễm độc.
	5

	19

SƠ CỨU TAI NẠN HÓA CHẤT
	SV trình bày được cách sơ cứu người lao động bị tai nạn nhiễm độc hóa chất, phỏng.
	1. Trình bày những kỹ thuật sơ cứu người lao động bị nhiễm độc đường hô hấp, đường da, đường tiêu hóa ở các mức độ khác nhau.
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KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
	SV trình bày được những điều kiện tạo ra cháy, nổ để từ đó rút ra các nguyên tắc và kỹ thuật phòng cháy chữa cháy.
	1. Trình bày khái niệm về tam giác cháy nổ, nhiệt độ tự cháy của vật liệu.
2. Trình bày những nguy cơ gây ra cháy nổ trong các xưởng cơ khí.

3. Trình bày kỹ thuật phòng chống cháy nổ. Cách sử dụng các loại bình bình chữa cháy.
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ỨNG DỤNG PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TẠI TRƯỜNG 
	SV trình bày được những phương án phòng cháy tại trường, phương án chữa cháy ở từng khu vực trong trường
	SV khảo sát toàn bộ trường, đề ra phương án chữa cháy cho từng khu vực, xác định các lối di chuyển của nhân viên
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CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP
	SV trình bày được những qui định về công tác bảo hộ lao động thực hiện tại một cơ quan.
	Nghiên cứu chương 10 và báo cáo vắn tắt các công tác cần thực hiện tại một doanh nghiệp phải thực hiện các công việc gì trong công tác bảo hộ lao động.
	

	23


	
	2. 
	

	
	
	3. 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	03

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TRƯỜNG ĐANG XÂY DỰNG, TRONG LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN NHÀ DÂN DỤNG, NHÀ XƯỞNG
	SV trình bày được các biện pháp (kỹ thuật và tổ chức) bảo đảm an toàn điện khi vận hành, sử dụng điện ở:

- Công trường xây dựng.

- Điện xưởng sản xuất.

- Điện nhà dân dụng.
	SV nghiên cứu từ mạng và các tài liệu về lắp đặt hệ thống điện trong xưởng, nhà dân dụng…

- Từ khóa: an toàn công nghiệp, kỹ thuật lắp đặt điện, Construction Safety, Safety Video…

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=20603
http://www.nilp.org.vn/phobienkienthuc/kienthuccoban/tabid/86/News/1601-18/Quy-dinh-ve-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu/Thong-tu-22-2010-TT-BXD-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-vb115250t23.aspx
http://kiem-dinh.com/quy-dinh-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong.html
http://pcphuyen.cpc.vn/?show=news&catid=18&contentid=14
http://www.khoahoc.com.vn/doisong/ung-dung/11263_Ky-thuat-lap-dat-dien-trong-nha-ngoai-troi-va-duong-day-cho-thuy-dien-nho.aspx
http://petrotimes.vn/news/vn/dien-luc/la%CC%81p-dat-ma%CC%A3ng-dien-trong-nha-an-toan.html
http://truyentaidien.blogspot.com/2012/12/nhung-thoi-quen-tot-am-bao-toan-ien.html

https://sites.google.com/site/dienvinavnn/thi-cong-dhien-nha-xuong

http://thietthach.vn/tintuc/chitiet/170/Nhung-Luu-Y-Trong-Cong-Tac-Thi-Cong-He-Thong-Dien-Nha-O-Dan-Dung.hwd

http://www.hethongdien.vn/tin-tuc/khuyen-cao-nguoi-tieu-dung/VIP42C0I104/huong-dan-su-dung-may-phat-dien-an-toan.html


	

	
	
	
	

	
	
	http://www.youtube.com/watch?v=Eck7bJlJ8EI
	

	
	
	Manipulacion cargas.avi
	

	
	
	
	

	
	
	http://www.youtube.com/watch?v=PszUgkmmBgA
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	https://www.youtube.com/watch?v=Show2V1YyCY&list=PLCxN11d834GXK1EcL81-oANGH8kpH08-J
	

	
	
	
	

	
	
	
	


